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Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm.
Câu 1. Trong những dữ liệu thống kê sau đây, đâu là dữ liệu số?
A. Tổ I gồm tám bạn, đó là: Sơn, Mộc, Yên, Châu, Sông, La, Mai, Bắc.





B. Số đo chiều cao (đơn vị cm) của năm bạn đó là: , , , , .
C. Các môn thể thao yêu thích là: Bóng đá, Bơi, Cầu lông, Đá cầu, Chạy bộ.
D. Các vị trí trên sân bóng: Thủ môn, Hậu vệ, Trung vệ, Tiền vệ, Tiền đạo.
Câu 2: Cho bảng số liệu sau:
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2019

	Dân số Việt Nam (triệu người)
	53
	67
	79
	96

	Dân số Thái Lan (triệu người)
	46
	56
	62
	70


	Trong các năm trên dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?
	A. 1979	B. 1989	 C. 1999	D. 2019
Câu 3. Để ước lượng chiều cao trung bình của học sinh Khối 7, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo chiều cao học sinh theo các cách chọn sau. Cách chọn nào sau đây số liệu thu được đảm bảo tính đại diện?
	A. Chọn ngẫu nhiên 10 học sinh lớp 7A.
	B. Chọn mỗi lớp 10 học sinh thấp nhất.
	C. Chọn mỗi lớp 10 học sinh cao nhất.
	D. Chọn ngẫu nhiên mỗi lớp 10 học sinh.
Câu 4. Cho biểu đồ đoạn thẳng (Hình 1):
	Biểu đồ đoạn thẳng trên cho ta biết thông tin gì?
A. Số mùa bóng Messi đã đá cho câu lạc bộ Barcelona.
B. Số trận bóng Messi đã đá cho câu lạc bộ Barcelona.
C. Số bàn thắng Messi đã ghi được cho câu lạc bộ Barcelona qua các mùa giải.
D. Số trận bóng Messi đã ghi bàn khi đá cho câu lạc bộ Barcelona.
	[image: ]
Hình 1


Câu 5. Theo các số liệu ở biểu đồ trên, mùa giải 2018-2019 Messi đã ghi được bao nhiêu bàn thắng cho câu lạc bộ Barcelona?
A. 31	B. 45	C. 51	D. 219
Câu 6. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?
		A. Biến cố “Xạ thủ bắn trúng bia”.


		B. Biến cố “Sinh nhật An vào ngày  tháng ”. 

		C. Biến cố “Khi gieo xúc xắc thì xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng ”.

		D. Biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt chấm khi gieo một con xúc xắc”.
Câu 7. Một túi đựng các quả cầu được đánh số: 5; 10; 25; 30; 35. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong túi. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?
A. Quả cầu được lấy ghi số chính phương.
B. Quả cầu được lấy ghi số chia hết cho 3.
C. Quả cầu được lấy ghi số chia hết cho 5.
D. Quả cầu được lấy ghi số 25.
Câu 8. Hai túi A và B chứa các tấm thẻ được ghi số 3; 4; 5; 6; 7. Từ mỗi túi, rút ngẫu nhiên một tấm thẻ.
Xác suất của biến cố: ”Tích hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 8” bằng:
A. 0	B. 0,45	C. 0,5	D. 1
Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Sai?
A. Trong một tam giác, đối diện với góc lớn nhất là cạnh lớn nhất.
B. Trong một tam giác, đối diện với cạnh bé nhất là góc nhọn.
C. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.
D. Trong một tam giác, đối diện với góc tù (nếu có) là cạnh lớn nhất.
Câu 10. Cho điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Nếu AM = 3cm thì độ dài đoạn thẳng BM là:
A. 1,5cm.	B. 6cm.	C. 9cm.	D. 3cm.

Câu 11. Cho tam giác ABC có: . So sánh các cạnh của tam giác ABC là:
A. AB > AC > BC.	B. AC > AB > BC	C. AB > BC > AC	D. AC > BC > AB
Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.
B. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác đều.
C. Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác đều.
D. Tam giác có hai góc bằng nhau và bằng 600 là tam giác đều.
Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm) Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,5 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở bên dưới biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm).
[image: 10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2023 (có đáp án)(ảnh 5)]
Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:
a) Tính số lượng gạo trắng và số lượng gạo nếp được xuất khẩu năm 2020?
b) Số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm là bao nhiêu?
Bài 2. (1,5 điểm) Gieo một con xúc xắc đồng chất cân đối.
a) Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố nào là biến cố không thể, biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên?
A. ”Gieo được mặt có số chấm là số chẵn”.
B. ”Gieo được mặt có số chấm lớn hơn 6”.
C. ”Gieo được mặt có số chấm không vượt quá 6”
b) Tính xác suất của biến cố: ”Gieo được mặt có số chấm là số chính phương”.

Bài 3. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đường phân giác của cắt cạnh AC tại E. Gọi H là giao điểm của AD và BE
a) Chứng minh: BAH =  BDH .
b)  Chứng minh: H là trung điểm của AD và BE là đường trung trực của đoạn thẳng AD. 
c) Chứng minh: AE < EC 











Bài 4. (1 điểm) Ba địa điểm  là ba đỉnh của tam giác  với  = 900 và khoảng cách giữa  địa điểm  và  là  m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa  và  thì tại  có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là  m? 
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